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Bµi 3: quÇn c­. ®« thÞ hãa

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

          - HS nắm được những đặc điểm của quần cư nông thôn và quần cư đô thị.


- Biết được vài nét về lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị.


- Nhận biết được quần cư đô thị hay quần cư nông thôn qua ảnh chụp hoặc qua thực tế.


- Nhận biết được sự phân bố các siêu đô thị đông dân nhất thế giới.

 2. Kĩ năng

         - Quan sát bản đồ dân cư khai thác kiến thức

3. Thái độ

       - nối sống văn minh lịch sự

II. Các kỹ năng sống cơ bản  cần đư​ợc giáo dục trong bài

· Tìm kiếm và sử lí thôngtin; phân tích, so sánh( HĐ1, HĐ2)

· Tự tin(HĐ2)
· Phản hồi, lắng nghe, tích cực giao tiếp, trình bày suy nghĩ,ý t​ởng(HĐ1, HĐ2) 

· Quản lí thời gian( HĐ1,HĐ2)
III. các ph​ương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực:

- Đàm thoại, trực quan, thảo luận nhóm 

- Động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ - cặp đôi – chia sẻ, trình bày 1 phút

IV. Chuẩn bị.

1. Tài liệu tham khảo.


- Dân số học đại cương - Nguyễn Kim Hồng - NXBGD.

2. Đồ dùng:
- Bản đồ dân cư thế giới.



- Lược đồ siêu đô thị thế giới có từ 8 triệu dân trở lên.

V.Tiến trình dạy học.

1.Ôn định:2’

2.KT Bài cũ :10’


? Mật độ dân số là gì ? Nêu nhận xét của mình về mật độ dân số của 3 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài:2’


Xã hội loài người trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nguyên thủy/ CHNL/ PK/ CNTB/ CNXH.


Ngay từ thời nguyên thủy con người đã biết tập trung nhau lắc tạo nên sức mạnh để chế ngự thiên nhiên.


Các làng mạc và đô thị dần hiện lên trên mặt đất. Nó thể hiện những kiểu quần cư khác nhau.


Đó cũng chính là nội dung bài học hôm nay: Quần cư- Đô thị hóa.

b.Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: cá nhân - 15’

? Em hiểu quần cư nghĩa là gì ?

TL: QC là cư dân sống tập trung trên một lãnh thổ.
	* Quần cư: Là cư dân sinh sống tập trung trên một lãnh thổ.

	? Có mấy kiểu quần cư ?
	

	Có 2 kiểu quần cư: Nông thôn

                               Thành thị. 
	

	GV cho HS quan sát 2 bức tranh 3.1 và 3.2 trong SGK.
	

	* Chia nhóm thảo luận theo phiếu học tập.

- HS thảo luận.

- Trình bày kết quả vào bảng
	

	HTQC

QC nông thôn

QC đô thị

Khái niệm

Là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào sản xuất NN

Là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào SX CN, DV.

Mật độ dân cư

Thưa thớt

Dày đặc

Nhà cửa

Làng mạc, thôn xóm thường phân tán.

Tập trung với mật độ cao.

Hoạt động kinh tế

SX NN, LN, ngư nghiệp

SX CN, thủ CN, GTVT (


	HS nhóm khác nhận xét:
	

	Nêu được sự khác nhau hoàn toàn giữa quần cư nông thôn và đô thị.
	

	? Xu thế ngày ngay con người muốn sống ở nông thôn hay thành thị ? Vì sao ?

- Đô thị.

- GV kết luận chung.

- Chuyển ý.
	- Ngày nay có nhiều người sống trong các đô thị bởi ở đây có đầy đủ điều kiện phục vụ cho nhu cầu của con người.

	Hoạt động 2: lớp  - 10’

GV hướng dẫn HS đọc bài trong SGK và quan sát lược đồ các siêu đô thị trên thế giới.
	2. Đô thị hóa và các siêu đô thị.

	? Đô thị xuất hiện trên Trái đất từ thời kì nào ?
	

	- Thời cổ đại: Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Hi Lạp, La Mã ... Đây là những nước nằm bên cạnh những lưu vực sông lớn có nền kinh tế phát triển sớm nhất.
	- Đô thị xuất hiện từ thời Cổ Đại.

	? Thời Cổ Đại nước nào có nền kinh tế phát triển sớm nhất ? 
	

	- Ai Cập.
	

	? Đô thị phát triển mạnh nhất khi nào ?

- Thế kỉ XIX.
	- Thế kỉ XII là lúc công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, thủ công nghiệp phát triển nhất.

	GV hướng dẫn HS đọc lược đồ 3.3 (SGK)
	

	? Trên thế giới có bao nhiêu siêu đô thị có từ 8 triệu dân trở lên ?

- Có 23 siêu đô thị.
	- Có 23 siêu đô thị trên thế giới. Tập trung ở các nước đang phát triển.

	? Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất ? Đọc tên

- Châu á: 12

- Các nước phát triển: 7

- Các nước đang phát triển: 16.
	

	? Em có nhận xét gì về sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.

- Các siêu đô thị tập trung phần lớn ở các nước đang phát triển.
	* Thuận lợi:

- Kinh tế phát triển, trình độ cao. Nhiều dịch vụ phục vụ cho con người.

	? Sự phát triển của siêu đô thị có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển KT- XH ở các quốc gia ?

HSTL. GV chuẩn xác.
	*  Khó khăn:

- Bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, sức khỏe suy giảm.

	4. Củng cố bài và bài tập.5’

- Làm bài tập 1, 2 (SGK).

5. HDVN:3’- Học kĩ bài.

- Đọc trước bài thực hành: Sưu tầm bản đồ của số tỉnh, thành, quận, huyện nơi trường đóng.


VI. Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BÀI 4: THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:  Qua bài thực hành, củng cố cho HS:


- Khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân cư.


- Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị.

2. Kĩ năng:


- Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân cư và các đô thị trên lược đồ.


- Nhận dạng và phân tích tháp tuổi.  

3. Thái độ

          - ý thức tự giác tích cực trong học tập

II. các kỹ năng sống cơ bản  cần đư​ợc giáo dục trong bài

· Tìm kiếm và sử lí thông tin; phân tích, so sánh( HĐ1, HĐ2, HĐ3, HĐ4)

· Tự tin(HĐ2, HĐ3, HĐ4)
· Phản hồi, lắng nghe, tích cực giao tiếp, trình bày suy nghĩ,ý t​ưởng(HĐ1, HĐ2) 

· Quản lí thời gian( HĐ1,HĐ2, HĐ3, HĐ4)
III. các ph​ương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực:

- Đàm thoại, trực quan, thảo luận. 

- Động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ - cặp đôi – chia sẻ, trình bày 1 phút

IV. Chuẩn bị.

- Lược đồ mật độ dân số tỉnh Thái Bình (năm 2000).

- Bản đồ tự nhiên Châu Á.

V. Tiến trình dạy học.

1. Ôn định:2’

2. Bài cũ :10’


? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị.


? Làm bài tập 2- SGK.

    3. Bài mới.

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 2 (15’)
MT: HD DS đọc biểu dồ tháp dân số.
	Bài tập 2:

	- Quan sát tháp tuổi của TP HCM qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và 1999.
	

	? So sánh nhóm dưới tuổi lao động ở tháp tuổi 1989 với tháp tuổi 1999.

- HS trình bày.

- GV chuẩn xác.
	- Số trẻ trong lớp tuổi 0 - 4 đã giảm từ 5 triệu nam còn gần 4 triệu và từ 5 triệu nữ xuống còn gần 3,5 triệu.

	? So sánh nhóm tuổi lao động.

HS trả lời.
	- Năm 1989 lớp tuổi đông nhất là 15 - 19.

- Năm 1999 có 2 lớp tuổi 20-24 và 25-29.

	? Như vậy sau 10 năm. TP HCM có dân số già hay trẻ ?

- HSTL.

- GV kết luận chung.
	Sau 10 năm, HCM có dân số già.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành BT3. (10’)
MT: HD hs đọc lược đồ dân cư
	Bài tập 3:

	- HS: - Đọc tên lược đồ.

         - Đọc các kí hiệu trong bản chú giải.
	- Đọc lượng đồ phân bố dân cư.

	? Tìm trên lược đồ những nơi tập trung các chấm nhỏ (người dày đặc).
	

	Đó là khu vực nào ở châu Á ?
	- Đông Á, ĐN Á và Nam Á.

	? Tìm trên lược đồ những nơi có chấm tròn.

(Các siêu đô thị được phân bố ở đâu ?

HS chỉ lược đồ).
	- Các siêu đô thị được phân bố ở ven biển hay dọc các con sông lớn.

	* Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hành. (5’)
	

	- HS cần rèn luyện thêm:

+ Quan sát kĩ các lược đồ mật độ dân số ở một số nơi khác.

+ So sánh hai tháp tuổi của TP HCM.

* Phiếu bài tập:

Đánh dấu x vào       ứng với ý em cho là đúng nhất:

1. ở nước có dân số gia tăng nhanh.

a.          Tháp tuổi có dạng đáy mở rộng.

b.          Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao.

c.           Các vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, làm việc vượt quá khả năng.

d.          Tất cả các ý kiến trên.

4. Hướng dẫn học tập:3’

- Học thuộc bài.

- Làm bài tập 3 vào vở BT.

- Đọc trước bài: Môi trường đới nóng.

                          Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.


VI. Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Duyêt ngày 
